1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (mã TTHC: 2.002278)
1.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trường hợp kết quả liên quan đến nhiều ngành: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST

(Trường hợp kết quả liên quan đến nhiều ngành thời hạn 13 ngày làm việc)
	03 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc 

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


1.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, trong thời gian 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho dịch vụ bưu chính để chuyển cho Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện 

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tiếp nhận và tiến hành giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời doanh nghiệp  trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.
- Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

+ Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn, thời hạn thẩm định cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và ký duyệt kết quả giải quyết.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
- Trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghiệp.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về tên, địa chỉ và danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đó.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bàn giao cho nhân viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phuc vụ Hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (mã TTHC: 2.001525)
2.1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày

làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST

(Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN, thời hạn không quá 3,5 ngày làm việc)
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc 

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


2.3. Diễn giải quy trình:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TCCN, trong thời gian 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tiến hành thẩm định, giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.
- Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

+ Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn thẩm định, cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và ký duyệt kết quả giải quyết.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bàn giao cho nhân viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phuc vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (mã TTHC: 2.002248)
3.1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày

làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST


	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc 

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


3.3. Diễn giải quy trình:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TCCN, trong thời gian 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ:

-  Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.
- Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ. 

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và ký duyệt kết quả giải quyết.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bàn giao cho nhân viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phuc vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (mã TTHC: 2.002249)
4.1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày

làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST


	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc 

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


4.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TCCN, trong thời gian 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ.

-  Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.
- Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ. 

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và ký duyệt kết quả giải quyết.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bàn giao cho nhân viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (mã TTHC: 2.002544)
5.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

5.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST


	 06 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc 

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


5.3. Diễn giải quy trình:

* Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời gian 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

* Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tham mưu cho lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, trong đó nêu rõ nội dung, thời hạn sửa đổi, bổ sung.

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tham mưu cho lãnh đạo Sở ký quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Hội đồng tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận; Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kín về việc đồng ý hay không đồng ý cấp Giấy chứng nhận. Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng ký Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ gửi Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận.

Sau khi nhận được Báo cáo kết quả thẩm định và Biên bản họp của Hội đồng, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét kết quả thẩm định của Hội đồng và dự thảo Giấy Chứng nhận hoặc văn bản từ chối (trong đó nêu rõ lý do từ chối) trình lãnh đạo Sở.

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. 

* Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
6. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (mã TTHC: 2.002546)
6.1. Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định;

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc đối với trường hợp có thay đổi công nghệ, sản phẩm công nghệ hoặc quy mô sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
6.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

* Trường hợp không có thay đổi công nghệ, sản phẩm công nghệ hoặc quy mô sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST


	 2,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày làm việc 

	B6
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc 

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


* Trường hợp có thay đổi công nghệ, sản phẩm công nghệ hoặc quy mô sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST


	 5,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày làm việc 

	B6
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc 

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


6.3. Diễn giải quy trình:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời gian 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tham mưu cho lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, trong đó nêu rõ nội dung, thời hạn sửa đổi, bổ sung.

+ Trường hợp không có thay đổi công nghệ, sản phẩm công nghệ hoặc quy mô sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

- Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối (trong đó nêu rõ lý do từ chối) trình Lãnh đạo Sở.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. 

+ Trường hợp có thay đổi công nghệ, sản phẩm công nghệ hoặc quy mô sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo t tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, trong đó nếu rõ nội dung, thời hạn sửa đổi, bổ sung.

- Trong thời hạn 6,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tham mưu cho lãnh đạo Sở ký quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Hội đồng tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận trong; Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kín về việc đồng ý hay không đồng ý cấp Giấy chứng nhận. Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng ký Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ gửi Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận.

Sau khi nhận được Báo cáo kết quả thẩm định và Biên bản họp của Hội đồng, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét kết quả thẩm định của Hội đồng và dự thảo Giấy Chứng nhận hoặc văn bản từ chối (trong đó nêu rõ lý do từ chối) trình lãnh đạo Sở.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. 

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
7. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (mã TTHC: 2.002548)
7.1. Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

7.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST


	 01 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc 

	B7
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


7.3. Diễn giải quy trình:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời gian 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tham mưu cho lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, trong đó nêu rõ nội dung, thời hạn sửa đổi, bổ sung.

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ và dự thảo Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (cấp lại) hoặc văn bản từ chối (trong đó nêu rõ lý do từ chối) trình Lãnh đạo Sở.

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, ký Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận.

- Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. 

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

8. Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (mã TTHC: 1.012353)
8.1. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 11,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

- Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp, trong trường hợp cần thiết, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức khảo sát thực tế tại dự án đầu tư để xác định công nghệ của dự án đầu tư.
8.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1


	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	01 ngày làm việc

	
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST; Hội đồng tư vấn
	10 ngày làm việc

	B4
	
	Cơ quan được lấy ý kiến phối hợp, tổ chức, chuyên gia độc lập
	7,5 ngày làm việc



	B5
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	1,75 ngày làm việc

	B6
	
	Lãnh đạo Sở 
	0.5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B8
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 
	Không tính thời gian


8.3. Diễn giải quy trình:

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời gian 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hải Phòng hoặc qua đường bưu chính, trong thời hạn 03 ngày làm việc kề từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 1,25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trình lãnh đạo ký văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp liên quan để lấy ý kiến phối hợp. Trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ lấy thêm ý kiến tổ chức, chuyên gia độc lập để tham vấn về chuyên môn, xác định công nghệ của dự án đầu tư.  

- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến phối hợp, tổ chức, chuyên gia độc lập có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp, trong trường hợp cần thiết, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức khảo sát thực tế tại dự án đầu tư để xác định công nghệ của dự án đầu tư.
- Trong thời hạn 1,75 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ ý kiến của cơ quan phối hợp, Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia độc lập, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo dự thảo văn bản xác định công nghệ của dự án đầu tư.
- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở xem xét, ký văn bản xác định công nghệ của dự án đầu tư.
- Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. 

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

9. Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (mã TTHC: 2.001179)
9.1. Thời hạn giải quyết:
- Văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp thành phố tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời. Thời gian thẩm tra và trả lời không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

9.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	01 ngày làm việc (thời gian tổ chức Hội đồng không quá 06 ngày làm việc)

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	01 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	0,75 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


9.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 1,5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 1,75 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,75 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
10. Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (mã TTHC: 1.011812)
10.1. Thời hạn giải quyết:
- Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có): 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu: 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng. 

10.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày

làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	06 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  01 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


10.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 1,5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
11. Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (mã TTHC: 1.011814) 
11.1. Thời hạn giải quyết:
-  Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi,bổ sung (nếu có): 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng.

11.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	06 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  01 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


11.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 1,5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
12. Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến (mã TTHC: 1.011815)
12.1. Thời hạn giải quyết:
- Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có): 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị mua sáng chế, sáng kiến: 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng. 

12.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày

làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	06 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  01 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


12.3) Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 1,5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
13. Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực. (mã TTHC: 1.011816)
13.1.Thời hạn giải quyết:
- Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có): 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Văn bản thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng.

13.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	06 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  01 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


13.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 1,5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
14. Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ (mã TTHC: 2.001137) 
14.1. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

14.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	Không tính thời gian (Không tính vào thời hạn giải quyết)

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	 2 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 1,5 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


14.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét tính hợp lệ hồ sơ:

-  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ trình lãnh đạo Sở văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nêu rõ lý do. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ và phân công thụ lý cho chuyên viên phụ trách.

+ Trình lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đồng Tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét ký trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ hoặc ký văn bản từ chối nếu hồ sơ không đủ điều kiện

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Văn phòng UBND thành phố công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố  thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

15. Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ (mã TTHC: 1.002690)
15.1. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

15.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	Không tính thời gian (Không tính vào thời hạn giải quyết)

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	 2 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 1,5 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


15.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét tính hợp lệ hồ sơ:

-  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ trình lãnh đạo Sở văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nêu rõ lý do. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ và phân công thụ lý cho chuyên viên phụ trách.

+ Trình lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đồng Tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét ký trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ hoặc ký văn bản từ chối nếu hồ sơ không đủ điều kiện

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Văn phòng UBND thành phố công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố  thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

16. Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (mã TTHC: 2.001643)
16.1. Thời hạn giải quyết:
- Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ.

- Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp thành phố: Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

16.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	Không tính thời gian (Không tính vào thời hạn giải quyết)

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	 2 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 1,5 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


16.3 Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét tính hợp lệ hồ sơ:

-  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ trình lãnh đạo Sở văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nêu rõ lý do. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ và phân công thụ lý cho chuyên viên phụ trách.

+ Trình lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đồng Tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét ký trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ hoặc ký văn bản từ chối nếu hồ sơ không đủ điều kiện

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Văn phòng UBND thành phố công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố  thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

17. Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ (mã TTHC: 2.001143)
17.1. Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

17.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	Không tính thời gian (Không tính vào thời hạn giải quyết)

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	 2 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 1,5 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


17.3 Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định
Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xem xét tính hợp lệ hồ sơ:

-  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ trình lãnh đạo Sở văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nêu rõ lý do. 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ và phân công thụ lý cho chuyên viên phụ trách.

+ Trình lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đồng Tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét ký trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ hoặc ký văn bản từ chối nếu hồ sơ không đủ điều kiện

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, ký Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả giải quyết đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

- Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Văn phòng UBND thành phố công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố  thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
18. Chấp thuận chuyển giao công nghệ (mã TTHC: 1.013918)
18.1. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
18.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	06 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	01 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  02 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 01 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 02 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


18.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.
b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ:

-  Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trình lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.
- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

19. Cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ (mã TTHC: 1.013927)
19.1. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp thành phố, tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ tiến hành ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ. (Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ đến Ủy ban nhân dân cấp thành phố nơi triển khai ứng dụng công nghệ chuyển giao).
19.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:
	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	02 ngày làm việc


	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  1,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


19.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ:

- Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phần TN&TKQ xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định. 

   Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ là 30 ngày làm việc. Nếu có văn bản đề nghị gia hạn thời gian việc sửa đổi, bổ sung thì thời gian gia hạn không quá 30 ngày làm việc.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

20. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ (mã TTHC: 1.013931)
20.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ
20.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


20.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
21. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ (mã TTHC: 1.013933)
21.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
21.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


21.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
22. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ (mã TTHC: 1.013936)
22.1. Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
22.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,25 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,25 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 0,25 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


22.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 1,5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 0,75 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,75 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

23. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ (mã TTHC: 1.013939)
23.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định
23.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


23.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
24. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ (mã TTHC: 1.013940)
24.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
24.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


24.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
25. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ (mã TTHC: 1.013943)
25.1. Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
25.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,25 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,25 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 0,25 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


25.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 0,75 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,75 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

26. Xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư (mã TTHC: 1.013944)
26.1. Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp cần thiết phải thẩm tra hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

26.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

* Trường hợp không phải thẩm tra hồ sơ

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


· Trường hợp phải thẩm tra hồ sơ 

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày

làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	05 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  01 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


26.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định và giải quyết hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 1,5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ

* Trường hợp không phải thẩm tra hồ sơ
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
*Trường hợp phải thẩm tra hồ sơ 

+ Trong thời hạn 06 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

27. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho tổ chức (mã TTHC: 1.013957)
27.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
27.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


27.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Sở Khoa học và Công nghệ phải có công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động. Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu, tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động có trách nhiệm bổ sung, sửa chữa và gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

28. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao cho cá nhân (mã TTHC: 1.013960) 
28.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
28.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


28.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Sở Khoa học và Công nghệ phải có công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động. Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu, tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động có trách nhiệm bổ sung, sửa chữa và gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

29. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao (mã TTHC: 1.013961)
29.1. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao có trách nhiệm bổ sung, sửa chữa và gửi lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cuộc họp với bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan, để làm rõ những vấn đề nêu trong hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

29.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	05 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  01 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,5 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


29.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

+ Trong thời hạn 06 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

30. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho tổ chức (mã TTHC: 1.013964)
30.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
30.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


30.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Sở Khoa học và Công nghệ phải có công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động. Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu, tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động có trách nhiệm bổ sung, sửa chữa và gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

31. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao cho cá nhân (mã TTHC: 1.013969)
31.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
31.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,25 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	1,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,25 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	0,5 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,25 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  0,5 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 0,25 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	 01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,25 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


31.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Sở Khoa học và Công nghệ phải có công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động. Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu, tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động có trách nhiệm bổ sung, sửa chữa và gửi lại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32. Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển (mã TTHC: 2.002794) 
32.1. Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
32.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	3,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  02 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 01 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


32.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

(Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)
Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp thành phố có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ và gửi lại Ủy ban nhân dân cấp thành phố. Nếu quá thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc bổ sung, hoàn thiện không đạt yêu cầu thì Ủy ban nhân dân cấp thành phố có văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận gửi cho doanh nghiệp.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 4,5 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.
+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.
c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

33. Cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao (mã TTHC: 2.002795 ) 
33.1. Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
33.2. Sơ đồ Quy trình giải quyết:

	Các bước thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	0,5 ngày làm việc 

	B2
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B3
	
	Chuyên viên phòng QLCN&ĐMST
	3,5 ngày làm việc

	B4
	
	Trưởng phòng QLCN&ĐMST
	0,5 ngày làm việc

	B5
	
	Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ
	01 ngày làm việc 

	B6
	
	Trưởng phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	0,5 ngày làm việc

	B7
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố)
	  02 ngày làm việc 

	B8
	
	Trưởng phòng Văn xã
	 01 ngày làm việc

	B9
	
	Lãnh đạo UBND thành phố
	01 ngày làm việc 

	B10
	
	Chuyên viên phòng Văn xã (VP UBND thành phố) 
	0,5 ngày làm việc 

	B11
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố
	Không tính thời gian


33.3. Diễn giải quy trình

a) Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/ mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong thời hạn 0,25 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

b) Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định

(Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)
Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định, giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp thành phố có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ và gửi lại Ủy ban nhân dân cấp thành phố. Nếu quá thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc bổ sung, hoàn thiện không đạt yêu cầu thì Ủy ban nhân dân cấp thành phố có văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận gửi cho doanh nghiệp.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trong thời hạn 4,5 ngày làm việc, Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký Tờ trình trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét kết quả giải quyết, trình UBND thành phố ra văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố thẩm tra kết quả đánh giá hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Lãnh đạo UBND thành phố xem xét ký trả lời cho tổ chức, cá nhân.

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, Văn phòng UBND thành phố chuyển kết quả đến công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

c) Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nhận kết quả từ Văn phòng UBND thành phố và bàn giao cho nhân viên Bộ phận Hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ











Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ








Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo sở ký văn bản lấy ý kiến phối hợp hoặc tham vấn về chuyên môn, xác định công nghệ dự án đầu tư





Thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức khảo sát thực tế tại dự án đầu tư để xác định công nghệ của dự án đầu tư (Đối với Dự án có quy mô lớn, phức tạp, trong trường hợp cần thiết) chuyển bước 5





Tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ





Trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết 





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ (trường hợp cần thiết thì tổ chức Hội đồng thẩm tra hồ sơ)








Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ








Thụ lý và thẩm định hồ sơ (thành thành lập Hội đồng tư vấn để Thẩm định, tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ)








Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ








Thụ lý và thẩm định hồ sơ (thành thành lập Hội đồng tư vấn để Thẩm định, tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ)








Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ








Thụ lý và thẩm định hồ sơ (thành thành lập Hội đồng tư vấn để Thẩm định, tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ)








Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ








Thụ lý và thẩm định hồ sơ (thành thành lập Hội đồng tư vấn để Thẩm định, tư vấn xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ)








Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ








Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ








Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân








Hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ





Phân công chuyên viên thụ lý, giải quyết hồ sơ





Thụ lý và thẩm định hồ sơ





Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình trình UBND thành phố phê duyệt kết quả








 Xem xét, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ





Phân công 


thẩm tra hồ sơ





Thẩm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết quả� giải quyết





Trình Lãnh đạo UBND thành phố phê duyệt kết qủa giải quyết





Phê duyệt kết quả 





Chuyển kết quả giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công





Trả kết quả cho �tổ chức, cá nhân











